
         UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TỈNH THANH HOÁ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
           

            Số 1471/QĐ-ĐHHĐ             Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 2 

 vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013  

 
HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012, Thông tư số 

24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 

20/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-

BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;   

Căn cứ Thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Trường 

Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng 

Đức; 

Căn cứ kết quả họp xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 

2013 họp ngày 10 tháng 9 năm 2013; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 2.255 thí sinh trúng tuyển đợt 2 vào học các ngành bậc 

đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 (Có thống kê Điểm tuyển và danh sách 

thí sinh trúng tuyển từng ngành kèm theo). 

Điều 2. Các ông trưởng phòng Đào tạo, Công tác HSSV; Trưởng khoa có 

ngành đào tạo; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
      

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HĐTS 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Thanh Hoá (để báo cáo); 

- Sở GD&ĐT; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: ĐT, VT, HĐTS. 

 

 

                  Nguyễn Mạnh An 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐIỂM TUYỂN VÀ SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 

CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 

TT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Khối 

Điểm túng 

tuyển 

Số TS trúng 

tuyển 

Ghi 

chú 

I BẬC ĐẠI HỌC    1.643  

1 SP Toán học D140209 
A 17.0 

64  
A1 17.0 

2 SP Vật lý D140211 
A 13.0 

105  
A1 13.0 

3 SP Hóa học D140212 
A 15.0 

114  
B 16.0 

4 SP Sinh học D140213 B 14.0 68  

5 SP Ngữ văn D140217 
C 15.0 

88  
D1 14.5 

6 SP Lịch sử D140218 C 14.0 53  

7 SP Địa lý D140219 

A 13.0 

59  A1 13.0 

C 14.0 

8 SP Tiếng Anh D140231 
A1 13.5 

97  
D1 14.0 

9 Giáo dục Tiểu học D140202 
D1 14.0 

139  
M 14.0 

10 
Địa lý (định hướng Quản lý 

tài nguyên môi trường) 
D310501 

A 13.0 

53  A1 13.0 

C 14.0 

11 
Việt Nam học (định hướng 

Hướng dẫn Du lịch) 
D220113 

A 13.0 

44  C 14.0 

D1 13.5 

12 
Xã hội học (Định hướng 

Công tác xã hội) 
D310301 

A 14.0 

32  C 15.5 

D1 14.5 

13 
Tâm lý học (định hướng 

Quản trị nhân sự) 
D310401 

A 13.0 

32  
A1 13.0 

B 14.0 

C 14.0 

D1 13.5 



TT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Khối 

Điểm túng 

tuyển 

Số TS trúng 

tuyển 

Ghi 

chú 

14 Công nghệ thông tin D480201 
A 13.0 

61  
A1 13.0 

15 Kỹ thuật công trình D580201 
A 13.5 

79  
A1 13.5 

16 Kế toán D340301 

A 15.5 

119  A1 15.5 

D1 16.0 

17 Quản trị kinh doanh D340101 

A 13.0 

138  A1 13.0 

D1 13.5 

18 Tài chính-Ngân hàng D340201 

A 13.0 

114  A1 13.0 

D1 13.5 

19 Nông học D620109 

A 13.0 

57  A1 13.0 

B 14.0 

20 Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) D620105 

A 13.0 

74  A1 13.0 

B 14.0 

21 Bảo vệ thực vật D620112 

A 13.0 

42  A1 13.0 

B 14.0 

22 Lâm nghiệp D620201 

A 13.0 

11  A1 13.0 

B 14.0 

II  BẬC CAO ĐẲNG    605  

1 SP Toán (Toán -Tin) C140209 
A 10.0 

31 
 

A1 10.0  

2 SP Sinh học (Sinh-CNNN) C140213 B 11.0 18  

3 SP Ngữ văn (Văn-Sử) C140217 
C 11.0 

42 
 

D1 10.0  

4 Giáo dục Mầm non C140201 M 10.0 151  

5 Giáo dục Tiểu học C140202 
D1 10.0 

59 
 

M 10.0  

6 SP Tiếng Anh C140231 
A1 10.0 

31 
 

D1 10.0  

7 Kế toán C340301 

A 10.0 

171 

 

A1 10.0  

D1 10.0  



TT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Khối 

Điểm túng 

tuyển 

Số TS trúng 

tuyển 

Ghi 

chú 

8 Quản trị kinh doanh C340101 

A 10.0 

38 

 

A1 10.0  

D1 10.0  

9 Kỹ thuật điện, điện tử C510301 
A 10.0 

24 
 

A1 10.0  

10 Quản lý đất đai C850103 

A 10.0 

29 

 

A1 10.0  

B 11.0  

11 Công nghệ thông tin C480201 
A 10.0 

11 
 

A1 10.0  

III HỆ LIÊN THÔNG    7  

1 ĐHSP Toán D140209 A  2  

2 ĐH Kế toán D340301 A,D1  4  

3 ĐH Kỹ thuật công trình XD D580201 A  1  

 TỔNG CỘNG    2.255  

                          Thanh Hoá, ngày 10  tháng 9 năm 2013 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HĐTS 

 

 

 

 

 

    

             Hoàng Văn Thi             TS. Nguyễn Mạnh An                                                                              



         UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TỈNH THANH HOÁ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
           

            Số 1570/QĐ-ĐHHĐ             Thanh Hoá, ngày 20 tháng 9 năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 

 vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013  

 
HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012, Thông tư số 

24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 

20/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-

BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;   

Căn cứ Thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Trường 

Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng 

Đức; 

Căn cứ kết quả họp xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 

2013 họp ngày 10 tháng 9 năm 2013; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 101 thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 vào học các ngành 

bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 (Có danh sách thí sinh trúng tuyển 

từng ngành kèm theo). 

Điều 2. Các ông trưởng phòng Đào tạo, Công tác HSSV; Trưởng khoa có 

ngành đào tạo; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
      

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HĐTS 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Thanh Hoá (để báo cáo); 

- Sở GD&ĐT; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: ĐT, VT, HĐTS. 

 

 

                  Nguyễn Mạnh An 
 

 


